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11..Thông tin bệnh nhân: Xác địnhThông tin bệnh nhân: Xác định
bệnh nhân qua họ tên, ngày sinh vàbệnh nhân qua họ tên, ngày sinh và
giới tính.giới tính.

22..Thông tin mẫu: Cho biết số mẫu vàThông tin mẫu: Cho biết số mẫu và
ngày lấy mẫu.ngày lấy mẫu.

33..Bác sĩ chỉ định: Cho biết nhân viênBác sĩ chỉ định: Cho biết nhân viên
y tế đã yêu cầu xét nghiệm.y tế đã yêu cầu xét nghiệm.

44..Tên xét nghiệm: Cho biết xétTên xét nghiệm: Cho biết xét
nghiệm đã được thực hiện.nghiệm đã được thực hiện.

55..Kết quả: Cho biết giá trị đo được từKết quả: Cho biết giá trị đo được từ
xét nghiệm.xét nghiệm.

66..Đơn vị: Cho biết kết quả được đoĐơn vị: Cho biết kết quả được đo
bằng đơn vị nào, ví dụ g/dL.bằng đơn vị nào, ví dụ g/dL.

77..Khoảng tham chiếu: Cho biếtKhoảng tham chiếu: Cho biết
khoảng giá trị dùng để đánh giá kếtkhoảng giá trị dùng để đánh giá kết
quả; khoảng này khác nhau giữaquả; khoảng này khác nhau giữa
các phòng xét nghiệm.các phòng xét nghiệm.

88..Ký hiệu: Đánh dấu kết quả nằmKý hiệu: Đánh dấu kết quả nằm
ngoài khoảng tham chiếu, thườngngoài khoảng tham chiếu, thường
là H (cao) hoặc L (thấp).là H (cao) hoặc L (thấp).

99..Kết quả trước: Cho biết kết quả xétKết quả trước: Cho biết kết quả xét
nghiệm trước đây để so sánh, nếunghiệm trước đây để so sánh, nếu
có.có.

1010..Thông tin phòng xét nghiệm: ChoThông tin phòng xét nghiệm: Cho
biết tên phòng xét nghiệm vàbiết tên phòng xét nghiệm và
thông tin liên hệ.thông tin liên hệ.

1111..Ngày và giờ báo cáo: Cho biết thờiNgày và giờ báo cáo: Cho biết thời
điểm phiếu kết quả được tạo, cóđiểm phiếu kết quả được tạo, có
thể khác với ngày lấy mẫu.thể khác với ngày lấy mẫu.

  

1.Thông tin bệnh nhân: Xác định
bệnh nhân qua họ tên, ngày sinh và
giới tính.

2.Thông tin mẫu: Cho biết số mẫu và
ngày lấy mẫu.

3.Bác sĩ chỉ định: Cho biết nhân viên
y tế đã yêu cầu xét nghiệm.

4.Tên xét nghiệm: Cho biết xét
nghiệm đã được thực hiện.

5.Kết quả: Cho biết giá trị đo được từ
xét nghiệm.

6.Đơn vị: Cho biết kết quả được đo
bằng đơn vị nào, ví dụ g/dL.

7.Khoảng tham chiếu: Cho biết
khoảng giá trị dùng để đánh giá kết
quả; khoảng này khác nhau giữa
các phòng xét nghiệm.

8.Ký hiệu: Đánh dấu kết quả nằm
ngoài khoảng tham chiếu, thường
là H (cao) hoặc L (thấp).

9.Kết quả trước: Cho biết kết quả xét
nghiệm trước đây để so sánh, nếu
có.

10.Thông tin phòng xét nghiệm: Cho
biết tên phòng xét nghiệm và
thông tin liên hệ.

11.Ngày và giờ báo cáo: Cho biết thời
điểm phiếu kết quả được tạo, có
thể khác với ngày lấy mẫu.

 

Litsức khỏe, dễ hiểu.
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LÀM SAO ĐỂ ĐỌC PHIẾU KẾT
QUẢ XÉT NGHIỆM?

Phiếu kết quả xét nghiệm có một cấu trúc
nhất định. Khi đã biết cấu trúc này, bạn có

thể hiểu được phiếu.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ tên: Jane Doe

Ngày sinh: 03/14/1975

Giới tính: F

Thông tin mẫ u

Số  mẫ u: #12345

Ngày lấy mẫ u: 09/16/2026

Bác sĩ chỉ định:

Doe, John MD

Xét nghiệm Đơn vị

Công thức máu toàn
phầ n (CBC)

-Huyế t sắc tố

--- --- --- --- ---

12.8 11.5-15.5 12.6
(09/16/2024)

(123) 456-7891

NGÀY VÀ GIỜ BÁO CÁO
09/18/2026
19:20

LƯU Ý: Phiếu kết quả khác nhau tùy phòng
xét nghiệm, nên cách trình bày, nhãn, đơn vị
và khoảng tham chiếu có thể khác. Luôn làm
theo hướng dẫn và thông tin trên phiếu của
chính bạn.

Khoảng tham chiếu là khoảng
mà kế t quả của hầ u hế t người
khỏe mạnh thường nằ m trong

đó. Đây không phải là chẩn
đoán.

 Khoảng này khác nhau giữa các
phòng xét nghiệm và bệnh viện.

Ký hiệu có nghĩa là kế t
quả của bạn nằ m ngoài

khoảng tham chiếu. 

Điề u đó không tự động
có nghĩa là có vấ n đề.

Một kế t quả chỉ là hình
ảnh của một thời điểm.

Bác sĩ sẽ  xem xu hướng
trước đây và toàn bộ tiề n

sử của bạn.

Đơn vị rấ t quan trọng.

Cùng một xét nghiệm có
thể được báo cáo bằ ng các
đơn vị khác nhau. Hãy chắ c

chắ n bạn biế t mình đang
xem gì.

Hướng dẫ n này chỉ giải thích cấu trúc và các phầ n
của một phiếu kế t quả. Hướng dẫ n không cho biế t

bấ t kỳ giá trị cụ thể nào có ý nghĩa gì đố i với sức khỏe
của ai. Hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá kế t quả của bạn có ý

nghĩa gì với bạn.
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